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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 44/2010/QĐ-UBND
	Long Xuyên, ngày 14 tháng 10 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH AN GIANG 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 3 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 06 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ banh hành Quy chế thực hiện Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu tờ khai sau đây đây:

1. Bản kê trang thiết bị cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu để thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (kèm theo).

2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) để thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (kèm theo).
Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Phát triển thương mại địa phương, Lưu thông hàng hóa trong nước và Dịch vụ thương mại.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành:
1. Sở Công thương điền biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính (biểu mẫu 1) đối với các thủ tục đã đơn giản hóa theo Điều 1 và Điều 2 Quyết định này.
2. Sở Công thương phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện Điều 3 Quyết định này.
3. Tổ Công tác Đề án 30 tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố lại bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Website Chính phủ;
- TT.Tỉnh ủy; 
- Bộ Công thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ Kiểm soát TTHC -  Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Website An Giang;
- Báo AG, Đài PTTHAG, Phân xã AG ;
- Trung tâm Công báo của tỉnh;
- Tổ công tác đề án 30 tỉnh;
- Lưu VT. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Lâm Minh Chiếu


QUY CHẾ
THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG GIỮA THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG, LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 44 /2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh An Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư với thủ tục cấp Giấy đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp, đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước, Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại trong lần đầu (hoặc khi chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

1. Cơ quan thực hiện các thủ tục: cấp Giấy Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, Đăng ký dấu nghiệp vụ, Nhượng quyền thương mại, Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Tổ chức, Doanh nghiệp được thành lập theo các quy định pháp luật hiện hành (gọi tắt là thương nhân).

Chương II

THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG”
Điều 3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và Giấy Đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp

1. Trình tự thực hiện 

a) Thương nhân nộp hồ sơ và nhận giấy biên nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển Hồ sơ Đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp: và Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp đến Sở Công thương trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Sở Công thương chuyển Giấy Đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân 01 ngày. Đính kèm theo Giấy Đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp phải có thông báo hoặc văn bản yêu cầu Thương nhân nộp lệ phí theo Quy định.

d) Thương nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

đ) Khi nhận các Giấy chứng nhận thương nhân phải nộp tất cả các khoản lệ phí theo quy định hiện hành.

2. Hồ sơ

Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây:

a) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: tùy từng loại hình doanh nghiệp, thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

b) Hồ sơ Đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp:
- Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (mẫu);

- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 1 điều 17 của Nghị định 110/2008/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2008 (doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 1 tỷ đồng tiền Việt Nam tại 1 ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam);

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá kinh doanh có điều kiện. Trong trường hợp bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không có chứng thực thì các nhân, thương nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu;

- Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp có dán ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú. Đối với người nứơc ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch; 

- Chương trình bán hàng có các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 điều 6 của Nghị định 110/2008/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2008;

- Chương trình đào tạo người tham gia có các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 điều 6 của Nghị định 110/2008/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2008.

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân gồm các loại giấy sau:

a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Giấy Đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

4. Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính

Khi thực hiện thủ tục hành chính, thương nhân phải nộp đầy đủ các khoản lệ phí sau đây:

a) Lệ phí cấp Giấy đăng ký bán hàng đa cấp theo quy định tại Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày 09/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp: 300.000 đồng/giấy.

b) Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của tỉnh An Giang về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp: 200.000 đồng/giấy. Đối với phí khắc dấu cho doanh nghiệp, do doanh nghiệp tự lựa chọn mức giá tùy theo loại.

Điều 4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và thủ tục Đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại (Nhượng quyền thương mại của thương nhân trong nước)

1. Trình tự thực hiện 

a) Thương nhân nộp hồ sơ và nhận giấy biên nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ:

- Đối với trường hợp đăng ký doanh nghiệp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ Đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Sở Công thương trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối với trường hợp đăng ký đầu tư: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ Đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại và bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đến Sở Công thương trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Sở Công thương chuyển Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân 01 ngày. Đính kèm theo Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại phải có thông báo hoặc văn bản yêu cầu Thương nhân nộp lệ phí theo Quy định.

d) Thương nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Hồ sơ

Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây:

a) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: tùy từng loại hình doanh nghiệp, thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp đăng ký doanh nghiệp) hoặc hồ sơ đăng ký đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ( đối với trường hợp đăng ký đầu tư).

b) Hồ sơ Đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại:

- Đơn đăng ký hoạt động Nhượng Quyền thương mại (theo mẫu);

- Bản giới thiệu về Nhượng Quyền thương mại (theo mẫu);

- Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

- Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

* Trường hợp: Bản giới thiệu, văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp, được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước.

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

a) Trường hợp đăng ký doanh nghiệp: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân gồm các loại giấy sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại.

b) Trường hợp đăng ký đầu tư: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân gồm các loại giấy sau:

- Giấy chứng nhận đầu tư;

- Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại.

4. Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính

Khi thực hiện thủ tục hành chính, thương nhân phải nộp đầy đủ các khoản lệ phí sau đây:

a) Lệ phí đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại theo quy định tại Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC ngày 17/11/2008 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại: 4.000.000 đồng/giấy.

b) Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của tỉnh An Giang về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp: 200.000 đồng/giấy). Đối với phí khắc dấu cho doanh nghiệp, do doanh nghiệp tự lựa chọn mức giá tùy theo dấu. 

Điều 5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và thủ tục Đăng ký lại hoạt động Nhượng quyền thương mại

Khi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước theo quy định tại khoản 8 Mục I Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 về việc hướng dẫn đăng ký hoạt động Nhượng Quyền thương mại, thương nhân phải thực hiện như sau:

1. Trình tự thực hiện

a) Thương nhân nộp hồ sơ và nhận giấy biên nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ:

- Đối với trường hợp đăng ký doanh nghiệp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ Đăng ký lại hoạt động Nhượng quyền thương mại và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Sở Công thương trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối với trường hợp đăng ký đầu tư: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ Đăng ký lại hoạt động Nhượng quyền thương mại và bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đến Sở Công thương trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Sở Công thương chuyển Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân 01 ngày. Đính kèm theo Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại phải có thông báo hoặc văn bản yêu cầu Thương nhân nộp lệ phí theo Quy định.

d) Thương nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Hồ sơ

Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây:

a) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: tùy từng loại hình doanh nghiệp, thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp đăng ký doanh nghiệp) hoặc hồ sơ đăng ký đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ( đối với trường hợp đăng ký đầu tư).

b) Hồ sơ Đăng ký lại hoạt động Nhượng quyền thương mại:

- Đơn đăng ký hoạt động Nhượng Quyền thương mại (theo mẫu);

- Bản giới thiệu về Nhượng Quyền thương mại (theo mẫu);

- Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

- Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

- Thông báo chấp thuận đăng ký trước đây của cơ quan đăng ký nơi thương nhân đã đăng ký doanh nghiệp.

* Trường hợp: Bản giới thiệu, văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp, được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước.

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Trường hợp đăng ký doanh nghiệp: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân gồm các loại giấy sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại.

b) Trường hợp đăng ký đầu tư: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân gồm các loại giấy sau:

- Giấy chứng nhận đầu tư;

- Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại.

4. Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính

Khi thực hiện thủ tục hành chính, thương nhân phải nộp đầy đủ các khoản lệ phí sau đây:

a) Lệ phí đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại theo quy định tại Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC ngày 17/11/2008 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại: 500.000 đồng/giấy.

b) Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của tỉnh An Giang về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp: 200.000 đồng/giấy. Đối với phí khắc dấu cho doanh nghiệp, do doanh nghiệp tự lựa chọn mức giá tùy theo loại dấu.

Điều 6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và thủ tục Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

1. Trình tự thực hiện 

a) Thương nhân nộp hồ sơ và nhận giấy biên nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ:

- Đối với trường hợp đăng ký doanh nghiệp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ Đăng ký dấu nghiệp vụ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Sở Công thương trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối với trường hợp đăng ký đầu tư: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ Đăng ký dấu nghiệp vụ và bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đến Sở Công thương trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Sở Công thương chuyển Thông báo chấp thuận Đăng ký dấu nghiệp vụ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân 01 ngày. Đính kèm theo Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại phải có thông báo hoặc văn bản yêu cầu Thương nhân nộp lệ phí theo Quy định.

d) Thương nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Hồ sơ

Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây:

a) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: tùy từng loại hình doanh nghiệp, thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp đăng ký doanh nghiệp) hoặc Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (đối với trường hợp đăng ký đầu tư).

b) Hồ sơ Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại:

- Đơn Đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu);

- Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký (theo mẫu).

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

a) Trường hợp đăng ký doanh nghiệp: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân gồm các loại giấy sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;

- Thông báo chấp thuận Đăng ký dấu nghiệp vụ.

b) Trường hợp đăng ký đầu tư: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân gồm các loại giấy sau:

- Giấy chứng nhận đầu tư;

- Thông báo chấp thuận Đăng ký dấu nghiệp vụ.

4. Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính

Khi thực hiện thủ tục hành chính, thương nhân phải nộp đầy đủ các khoản lệ phí sau đây:

a) Lệ phí Đăng ký dấu nghiệp vụ theo quy định tại Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC ngày 20/10/2006 về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại: 20.000/mẫu dấu/lần.

b) Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của tỉnh An Giang về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp: 200.000 đồng/giấy. Đối với phí khắc dấu cho doanh nghiệp, do doanh nghiệp tự lựa chọn mức giá tùy theo loại dấu.

Điều 7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và thủ tục Đăng ký lại dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. (trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở sang tỉnh khác)

1. Trình tự thực hiện

a) Thương nhân nộp hồ sơ và nhận giấy biên nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ:

- Đối với trường hợp đăng ký doanh nghiệp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ Đăng ký lại dấu nghiệp vụ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Sở Công thương trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối với trường hợp đăng ký đầu tư: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ Đăng ký lại dấu nghiệp vụ và bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đến Sở Công thương trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Sở Công thương chuyển Thông báo chấp thuận Đăng ký dấu nghiệp vụ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân 01 ngày. Đính kèm theo Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại phải có thông báo hoặc văn bản yêu cầu Thương nhân nộp lệ phí theo Quy định.

d) Thương nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Hồ sơ

Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây:

a) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: tùy từng loại hình doanh nghiệp, thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp đăng ký doanh nghiệp) hoặc hồ sơ đăng ký đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (đối với trường hợp đăng ký đầu tư). 

b) Hồ sơ Đăng ký lại dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại:

- Đơn Đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu);

- Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký (theo mẫu);

- Thông báo chấp thuận đăng ký trước đây của cơ quan Đăng ký dấu nghiệp vụ nơi thương nhân đã đăng ký doanh nghiệp.

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính

a) Trường hợp đăng ký doanh nghiệp: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân gồm các loại giấy sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Thông báo chấp thuận Đăng ký dấu nghiệp vụ.

b) Trường hợp đăng ký đầu tư: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân gồm các loại giấy sau:

- Giấy chứng nhận đầu tư;

- Thông báo chấp thuận Đăng ký dấu nghiệp vụ.

4. Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính

Khi thực hiện thủ tục hành chính, thương nhân phải nộp đầy đủ các khoản lệ phí sau đây:

a) Lệ phí Đăng ký dấu nghiệp vụ theo quy định tại Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC ngày 20/10/2006 về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại: 20.000/mẫu dấu/lần.

b) Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của tỉnh An Giang về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp: 200.000 đồng/giấy. Đối với phí khắc dấu cho doanh nghiệp, do doanh nghiệp tự lựa chọn mức giá tùy theo loại dấu.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thương nhân

1. Nhiệm vụ của thương nhân:

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Quy chế này khi đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp, đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước, Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

 b) Chỉ được phép tiến hành hoạt động kinh doanh khi có đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp, đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước, Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại do Sở Công thương cấp. 

2. Quyền hạn của thương nhân:

a) Nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Yêu cầu Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bước thiết lập, hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính. 

Điều 9. Trách nhiệm, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Tổ chức bộ phận chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận và trả kết quả theo quy định tại Quy chế này. 

2. Yêu cầu Sở Công thương cung cấp nội dung có liên quan để thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ theo quy định, tránh gây phiền hà và để thương nhân phải đi lại nhiều lần khi tiếp nhận hồ sơ cũng như khi trả kết quả.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký của thương nhân và chuyển hồ sơ đó đến Sở Công thương để thực hiện việc cấp Đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp, đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước, Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

4. Thu hộ lệ phí cấp Giấy Đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp, Lệ phí đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại và Lệ phí Đăng ký dấu nghiệp vụ theo quy định. Cuối mỗi tháng, thực hiện thanh quyết toán lệ phí thu hộ với Sở Công thương. Công khai mức phí, lệ phí theo quy định và các chi phí sao y, giao nhận giữa cơ quan đầu mối và cơ quan quản lý chuyên ngành (nếu có).

Điều 10. Trách nhiệm, quyền hạn của Sở Công thương 

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các bước tiếp nhận, trả kết quả quy định tại khoản 1 các điều Chương II quy chế này như sau: 

a) Cung cấp, giải thích nội dung mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn thương nhân thiết lập, hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính.

b) Thông tin kịp thời cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về những thay đổi trong các quy định hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

c) Cung cấp mẫu đơn, mẫu tờ khai theo số lượng yêu cầu của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày kể từ khi tiếp nhận được bộ hồ sơ, Sở Công thương thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu thương nhân bổ túc hồ sơ (nếu có). Thời gian trả kết quả được tính từ ngày Sở Công thương nhận được hồ sơ hoàn chỉnh.

Điều 11. Trách nhiệm, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh

1. Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện các quyền sau:

a) Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân. 

b) Đề xuất UBND tỉnh khen thưởng kịp thời cán bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện thủ tục hành chính.

2. Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tiếp thu, phản hồi ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức của doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức hữu quan về việc thực hiện các thủ tục quy định tại Quy chế này. 

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công thương tổ chức thực hiện Quy chế này, báo cáo sơ kết hàng năm để đánh giá kết quả.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế này./. 
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Tên cở sở/doanh nghiệp: 

............................................

BẢN KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT 


CỬA HÀNG KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

(Theo tiêu chuẩn TCVN 6223 - 1996)

1. Địa điểm cửa hàng kinh doanh LPG:


- Địa chỉ cửa hàng LPG: ……………………………………………………………...


…………………………………………………………………………….

- Địa chỉ Kho chứa LPG chai (nếu có kho chứa riêng ngoài cửa hàng): …………….


…………………………………………………………………………………………..

2. Loại cửa hàng kinh doanh LPG:

- Cửa hàng chuyên kinh doanh LPG:



(  


- Cửa hàng kinh doanh LPG tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu:
(  


- Cửa hàng không chuyên kinh doanh LPG:


(  


(Các hàng hóa kinh doanh khác tại cửa hàng: ……………………………………..


…………………………………………………………………………………..)


3. Diện tích cửa hàng kinh doanh LPG: 


Tổng diện tích: ............... m2, trong đó:

- Diện tích phòng bán hàng và bày mẫu LPG chai: 


……..........m2







       (Ngang ………m  x  Dài ……….m)

- Diện tích kho chứa LPG chai:




 ............... m2

       




       (Ngang ………m  x  Dài ……….m)


- Diện tích khu phụ (phòng hành chính, sinh hoạt, nhà vệ sinh,…):............... m2 


       




       (Ngang ………m  x  Dài ……….m)

 4. Kết cấu, vật liệu xây dựng: 


- Cửa hàng:
Khung:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vách: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .




Mái:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nền . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Cửa nhà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cửa thông gió  . . . . . . . . . . . . . . 


Đường bãi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- Kho chứa: 
Khung:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vách: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .




Mái:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nền . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Cửa nhà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cửa thông gió  . . . . . . . . . . . . . . 


Đường bãi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Hệ thống điện cửa hàng:


- Hệ thống điện cung cấp cho cửa hàng và sinh hoạt sử dụng : riêng  (   chung  (

- Cầu dao ngắt toàn bộ hệ thống điện cửa hàng khi ra về: 
có       (  không   (

6. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy:


- Nội quy PCCC:   




có       (             không       (

- Hiệu lệnh, biển cấm lửa, cấm hút thuốc:  
có       (             không       (

- Bình chữa cháy : 


+ Loại ……………, số lượng: ……….. bình


+ Loại ……………, số lượng: ……….. bình


+ Loại ……………, số lượng: ……….. bình


-  Chăn sợi : có       (             không       ( .     Nếu có, số lượng .......... cái

- Phuy, thùng hoặc bể nước: có       (        không       (. Nếu có, dung tích:.......... lít


- Chậu nước xà phòng: 
  có       (        không       (. Nếu có, dung tích:.......... lít


- Phương tiện, dụng cụ chữa cháy có đảm bảo chất lượng sử dụng khi có sự cố :






  có       (             không       (. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của Bản kê cơ sở vật chất, kỹ thuật cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) này.





…………, ngày …….tháng…..năm 20……






Chủ cơ sở/doanh nghiệp






           (ký, đóng dấu ghi họ tên)


Hệ 

Tên doanh nghiệp : 

....................................

BẢN KÊ TRANG THIẾT BỊ 


CỬA HÀNG, TRẠM BÁN LẺ XĂNG DẦU

(Theo tiêu chuẩn TCVN 4530:1998)

I. Bồn (bể) chứa:

		Số TT

		Diễn giải

		Số lượng

(cái)

		Sức chứa


(1000 lít)

		Ghi chú





		I

		Bồn (bể) chứa đặt ngầm :


   - Xăng 


   - Dầu Diezel


   - Dầu hỏa

		

		

		



		II

		Bồn (bể) chứa đặt nổi:

   - Xăng 


   - Dầu Diezel


   - Dầu hỏa

		

		

		



		III

		Bồn (bể) chứa nửa nổi, nửa ngầm:

   - Xăng 


   - Dầu Diezel


   - Dầu hỏa

		

		

		





II. Trụ bơm : Số trụ bơm ................... cái. 


                        Trong đó : Bơm điện tử  ........... cái,  Bơm cơ .......... cái. 

III. Đường ống công nghệ: Tổng chiều dài đường ống dẫn nhiên liệu ................ mét


+ Đặt ngầm   (                   Đặt nổi   (

+ Đường ống công nghệ bằng vật liệu  ………………..


+ Đường kính trong ống tối thiểu:…………..mm

III. Hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường:


- Nguồn cung cấp nước  

 Công cộng  (                   Nước ngầm   (                         Nước mặt  (

- Đường ống cung cấp nước cho sinh họat và chữa cháy sử dụng : riêng  (   chung  (

- Hố gạn nước thải nhiễm xăng dầu :        có    (       không     (  

IV. Hệ thống cấp điện: 


- Nguồn điện cung cấp

 
 Lưới điện quốc gia     (               Máy phát điện       (

- Hệ thống chống sét đánh thẳng :    có       (             không       (

- Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng :    có       (             không       (

- Thiết bị phòng nổ :   có       (             không       (

- Các thiết bị tự động hóa  :



+ Đo lường từ xa    (                    + Báo cháy tự động    (


+ Khác  ..................................................

V. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy:


- Nội quy PCCC :   có       (             không       (

- Hiệu lệnh, biển cấm lửa :  có       (             không       (

- Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu:


+ Bình chữa cháy : có       (             không       (   . Nếu có, số lượng  .........   cái


+ Cát : có       (             không       ( .    Nếu có, số lượng .......... m3

+ Xẻng : có       (             không       (  .      Nếu có, số lượng .......... cái

+ Chăn sợi : có       (             không       ( .     Nếu có, số lượng .......... cái

+ Phuy hoặc bể nước 200 lít : có       (        không       ( . Nếu có, số lượng .......... cái


- Phương tiện, dụng cụ chữa cháy có đảm bảo chất lượng sử dụng khi có sự cố :




có       (             không       (. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của Bản kê trang thiết bị cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu này.





…………, ngày …….tháng…..năm 200…..








Chủ doanh nghiệp






                 (ký, đóng dấu ghi họ tên)


Hệ 

Ban hành kèm theo Quyết định số  44 /2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh 



về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh An Giang







Ban hành kèm theo Quyết định số  44 /2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh 



về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh An Giang
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